
Danh sách trẻ khuyết tật đã được phẫu thuật, chưa phẫu thuật các năm 2021, 2022, 2023

TT Họ tên trẻ Năm sinh Tên bố/ mẹ Thôn/Bản Xã Số ĐT Chuyên khoa Chi tiết Tình trạngNam Nữ

1 Lý Đông Vy 2016 Mường So Ung biếu vùng mặt Đã phẫu thuật

2 Nguyễn Huyền Anh 2020 Nguyễn Viết Thuyên TDP Hoà Bình Thị trấn PT 0984578257 Tiết niệu Thoát vị rốn Đã phẫu thuật

3 Lò (Lù) khánh Vy 2015 Lù Phủ chỉm Ma Li Pho 0343552517 Bỏng Khủy Tay Đã phẫu thuật

4 Tẩn Thị Vui 2020 Tẩn Sài Hào Nà Đong Bản Lang 0379452914 Mắt Đục TTT Đã phẫu thuật

5 Lý Thị Hà Linh 2012 Lý Chỉn Hùng Tả Phìn Ma Li Pho 0368012079 Vận động Vẹo cột sống nặng Điều trị

6 Lý Quốc Toản 2012 Lùi Thị Dấu Bản Mỏ Nậm Xe 0368548918 Tmh Cắt amidan Đã phẫu thuật

7 Lý Xuân Vương 2013 Lý Thỉnh Quang Bản Thèn Thầu Huổi Luông 0399575616 Mắt Sụp mí trái Đã phẫu thuật

8 Hàng Thị Ái Linh 2019 Hảng Thị Gầu B Sin Suối Hồ Sin Suối Hồ 0829803996 Bỏng
Sẹo dính 3 ngón tay P
 và ngón cái Đã phẫu thuật

9 Trần Thế Việt Hoàng 2020 Nguyễn Thị Huệ TDP Hữu Nghị Thị trấn PT 0393596988 Tiết niệu Tinh hoàn ẩn Đã phẫu thuật

10 Giàng A Nam 2016 Vàng Thị Lứt Tung Qua Lìn 0833836704 Vận Động Khoèo Đã phẫu thuật

11 Giàng Thị Mai 2020 Bản Hợp 1 Dào San Mắt Sụp mi Đã phẫu thuật

12 Sùng Quang Hải 2014 Sùng A Nhung Bản Hợp 1 Dào San 0834990711 Mắt Lác Đã phẫu thuật

13 Vũ Đình Tài 2021 Vũ Đình Hà Tây Sơn Mường So 0964521777 Vận Động Thừa ngón Đã phẫu thuật

14 Hà Thành Phát 2021 Tao Thị Nga TDP Hữu nghị Thị trấn PT 0965666592 Vận động Chệch khớp háng Chuyển tuyến

15 Phàn Phủ Thồng 1989 Nà Đoong Bản Lang 0343344262 Vận động Cụt chân Không đến

16 Sùng Thị Hoa 2016 Sùng A Tính Xin Chải Hoang Thèn 0362289217 Mắt Viêm kết mạc Không đến

17 Chẻo Yến Linh 2015 Mắt Đục TTT Đã phẫu thuật

18 Teo Thị Thanh Vân 2015 Mắt Quặm Đã phẫu thuật

19 Lưu Minh Hiếu 2020 Lưu Hữu Thuận TDP Hữu nghị Thị trấn PT 0989495188 Tiết niệu Ẩn tinh hoàn Đã phẫu thuật

20 Hà Minh Khôi 2017 Hà Văn Nhân TDP Pa So Thị trấn PT 0965513642 Tiết niệu
Dính dương vật vào
 bìu dái Đã phẫu thuật

21 Lương Đình Trọng 2014 Lương Đình Quý Co Muông Nậm Xe 0342682171 Tiết niệu Lỗ tiểu lệch thấp Đã phẫu thuật

22 Giàng Hải Đăng 2021 Dào San Tiết niệu Thoát vị bẹn Đã phẫu thuật

23 Lý Văn Nhớ 2013 Lý A Thắng Mồ Sì Câu Hoang Thèn 0353264185 Tiết niệu
Tràn dịch
màng tinh hoàn Đã phẫu thuật
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24 Đèo Minh Vũ 2020 Đèo Minh Hải Vàng Bâu Mường So 0868926985 Vận động Thừa ngón Không đến

25 Giàng A Phong 2007 Giàng A Lồng Tả Lèng Sung Dào San 0356527311 TMH Viêm tai giữa Không đến

26 Giàng Chảo Xuân 2017 Giàng A Lỳ Tả Lèng Hoang Thèn 0835375604 TMH Khiếm khẩu Không đến

27 Giàng Thị Pàng 2013 Giàng A Lù Xin Chải Hoang Thèn 0377855482 Mắt Lác Không đến

28 Giàng Thị Số 2010 Giàng A Nhài Xin Chải Hoang Thèn 0375700248 TMH Khiếm thính Không đến

29 Giàng Thị Sua 2010 Giàng A Nhài Xin Chải Hoang Thèn 0373700248 TMH Khiếm thính Không đến

30 Hảng thị ái Linh 2019 Hảng thị Gầu Sin suối hồ 0829803996 Bỏng Tay Không đến

31 Lò Việt Thái 2015 Lò Văn Nguyên Vàng Bó Thị trấn PT 0384787798 Mắt Khiếm thị Không đến

32 Lù Minh Ken 2019 Lù Chỉn Mìn Giao Chản Bản Lang 0779241802 Tiết niệu Thoát vị bẹn Không đến

33 Mùa Thị Dùa 2007 Mùa A Dềnh Xin Chải Hoang Thèn 0386299486 Vận động Biến dạng bàn chân Không đến

34 Nông Thi Thịnh 2019 Nông Thị Sao Nà Cúng Bản Lang 0333249567 Tiết niệu Thoát vị bẹn Không đến

35 Nguyễn Thành Sơn 2016 Trương T Minh Tuyên Cửa khẩu 0979373145 Mắt Lác Không đến

36 Phàn Diếu Minh 2008 Phàn Vần Hồ Tô Y phìn Mồ Sì San 0395178025 Vận động Cu tút gân Achille Không đến

37 Phàn Đình Thùng 2013 Phàn Kim Sơn Po Chà Nậm Xe 0868136581 TMH Rò giáp móng Không đến

38 Phan Huy Quang Dũng 2010 Phan Văn Dùng Hữu Nghị Thị Trấn 0382706900 Mắt Sụp mi Không đến

39 Phàn Quỳnh Anh 2017 Phàn Phủ Hồ Sơn Bình Ma Li Pho 0368172180 RHM Dính lưỡi Không đến

40 Phàn Thị Thảo 2007 Tẩn Thị Thương Thèn Thầu Bản Lang 0386298944 RHM Dính lưỡi Không đến

41 Sùng A Thanh 2014 Sùng A Vừ Xin Chải Hoang thèn 0868539276 RHM Hở hàm ếch Không đến

42 Sùng Sử Lành 2007 Sùng A Long Xin Chải Hoang thèn 0354499502 Mắt Dính kết mạc Không đến

43 Sùng Thị Hoa 2016 Sùng A Tính Xin Chải Hoang Thèn 0362289217 Mắt Khiếm thị Không đến

44 Sùng Thị Lan 2019 Giàng A Ký Van Hồ 1 Nậm Xe 0946506245 Ung biếu Vùng mông Không đến

45 Tẩn Chỉn Hoàng 2014 Tẩn Lở Mẩy Tô Y Phìn Mồ Sì San Mắt Khiếm thị Không đến

46 Tẩn Huyền Trang 2013 Phàn Thị Ngâ Hoang Thèn Hoang Thèn 0364956154 Ung biếu Vùng mông Không đến

47 Tẩn ngọc Linh 2010 Tẩn chỉn Ngan Bản Lang Bản Lang 0702071558 Vận động Thừa ngón Không đến

48 Vàng Hồng Phong 2014 Lương Thị Cắn Huổi Sen Mường So 0329508982 Tiết niệu Thoát vị bẹn Không đến
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